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	  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  – LỚP 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Từ câu 1 đến câu 12, hãy chọn câu đúng nhất. (3 điểm)
Câu 1. Công suất là đại lượng đặc trưng cho:
A. Tốc độ thực hiện công.




B. Khả năng sinh công.

C. Khả năng tác dụng lực lên vật.



D. Phần năng lượng chuyển từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác
Câu 2. Vật có động năng tăng và thế năng giảm trong trường hợp nào dưới đây:
A. Máy bay đang cất cánh



B. Viên đạn được bắn ra từ nòng súng
C. Quả cam đang rơi từ trên cành xuống đất
D. Ô tô đang lên dốc.

Câu 3. Một chiếc cần cẩu tác dụng lực kéo 25000N để kéo thùng hàng lên cao 12m trong 1 phút. Công và công suất của lực kéo của chiếc cần cẩu là:

A. 5000J, 300000W




B. 300J, 50W
C. 300000J, 5000W




D. 50J, 300W
Câu 4. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tính chất vật lí của alkane?

A. Tất cả alkane đều nhẹ hơn nước.

B. Butane, pentane là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường.

C. Nhiệt độ sôi và khối lượng riêng đều tăng theo khối lượng phân tử.

D. Kém tan trong nước và tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 5. Hợp chất nào chỉ có một liên kết đôi trong phân tử?

A. Ethane.
B. Ethylene.
C. Acetylene.
D. Benzene.


Câu 6. Alkane thường được sử dụng làm nhiên liệu trong công nghiệp và chất đốt trong đời sống do phản ứng oxi hóa có đặc tính

A. tỏa nhiều nhiệt.

B. xảy ra ở nhiệt độ thường.   
C. luôn tạo ra carbon dioxide.
D. luôn tạo ra carbon hoặc carbon monoxide. 

Câu 7. Các chai lọ, túi, màng mỏng trong suốt, không độc, được sử dụng làm chai đựng nước, thực phẩm, màng bọc thực phẩm được sản xuất từ polymer của chất nào sau đây?

A. Butylene. 
B. Propylene.
C. Vinyl chloride.   
D. Ethylene.

Câu 8. Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dung dịch bromine? 

A. Ethane.    
B. Propylene.
C. Butane.    
D. Hexane.

Câu 9. Khi dẫn khí ethylene vào dung dịch bromine đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy gi?

A. Màu của dung dịch bromine không thay đổi.

B. Màu của dung dịch bromine đậm dần.

C. Màu của dung dịch bromine nhạt dần.

D. Màu của dung dịch bromine nhạt dần, có chất kết tủa.

Câu 10. Khi phân tích thành phần nucleotide của DNA, kết quả cho thấy tỉ lệ của các loại nucleotide là:
A. A + C = G + T.




B. A = G và C = T.

C. A = C.





D. G + C = T + A.

Câu 11. Một bộ ba mã hóa trên mạch khuôn DNA là 5' AGT 3'. Bộ ba tương ứng trên mRNA được phiên mã là:
A. 3' UCA 5'.




B. 3' TCA 5'.

C. 5' UGA 3'.




D. 3' UCA 5' hoặc 3' TCA 5'.

Câu 12. Phát biểu không đúng về mã di truyền là:
A. Mã di truyền bao gồm ba nucleotide.

B. Nhiều bộ ba mã hóa khác nhau có thể mã hóa cùng một amino acid.

C. Các sinh vật khác nhau có thể dùng chung một mã di truyền.

D. Một bộ ba mã hóa có thể mã hóa cho nhiều hơn hai loại amino acid.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1. (1,75 điểm)
Phân tích sự chuyển hóa động năng và thế năng của bạn nhỏ khi chơi cầu trượt ở hình vẽ trong hai trường hợp sau:
[image: image1.png]Hinh 2.4. Ban nho choi ciu truot




a. Bỏ qua ma sát của mặt cầu trượt và lực cản của không khí.

b. Lực ma sát giữa bạn nhỏ và cầu trượt có giá trị đáng kể.

Câu 2. ( 1,25 điểm)
Cho các chất sau: C2H4, CH4, CaCO3, C2H5Cl, C2H5OH, C2H2,CaCO3, NaHCO3. Hãy phân loại các chất trên?

Câu 3. (1,25 điểm) Nêu tên một số sản phẩm thu được trong quá trình chưng cất dầu mỏ. Thành phần chính của khí thiên nhiên, xăng, dầu là gì?

Câu 4. (1,75 điểm) Một phân tử mRNA có trình tự là 5' AUG CGA GUG AAU CGU UAA 3'.
a) Phân tử mRNA này mã hoá bao nhiêu amino acid?
b) Xác định trình tự mạch khuôn DNA được sử dụng để tổng hợp nên mRNA.

c) Xác định trình tự mạch mã hóa của gene.

d) Tính chiều dài của phân tử mRNA đã cho, biết khoảng cách giữa 2 ribonucleotide kế tiếp là 3,4 A0. (ăngstron)
Câu 5.( 1,0 điểm) Chỉ ra những hydrocarbon có khả năng làm mất màu bromine và viết phương trình phản ứng trong các hydrocarbon sau:

(a) CH3–CH3                                                                          (b) CH2=CH–CH3
(c) CH3–CH2–CH3                                                            (d) CH2=CH2
(Đề gồm có 02 trang)
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	Câu 
	Đáp án
	Điểm 

	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

	1 – 12

	Câu 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

C

C

B

B

A

D

B

C

A

A

D


	Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

	II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	1

(1,75 điểm)
	a) Khi bạn nhỏ ở trên cao (so với mặt đất) thì bạn nhỏ có thế năng lớn nhất. 
Trong quá trình trượt có sự chuyển hóa từ thế năng sang động năng do độ cao của bạn nhỏ giảm dần, tốc độ trượt tăng dần. 
Khi gần chạm sát mặt đất toàn bộ thế năng ban đầu chuyển hóa thành động năng.

b) Khi bạn nhỏ ở trên cao (so với mặt đất) thì bạn nhỏ có thế năng lớn nhất. 
Trong quá trình trượt có sự chuyển hóa từ thế năng sang động năng do độ cao của bạn nhỏ giảm dần, tốc độ trượt tăng dần. 
Vì lực ma sát giữa bạn nhỏ và cầu trượt có giá trị đáng kể nên trong khi trượt năng lượng của bạn nhỏ bị chuyển hóa một phần thành năng lượng nhiệt làm nóng chỗ cơ thể người tiếp xúc với mặt cầu trượt và tỏa ra môi trường. 
Do vậy, toàn bộ năng lượng ban đầu (thế năng) bị chuyển hóa thành động năng và nhiệt năng ngay trước khi bạn nhỏ chạm đất.
	0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(1,25 điểm)
	– Hợp chất hữu cơ:

+ Hydrocarbon: C2H4, CH4 
+ Dẫn xuất hydrocarbon:  C2H5Cl, C2H5OH.

– Hợp chất vô cơ:  CaCO3, NaHCO3.
	0,5

0,5

0,25

	3

(1,25 điểm)
	– Một số sản phẩm thu được trong quá trình chưng cất dầu mỏ là: khí hóa lỏng, dầu nhẹ, naphtha nhẹ, xăng, dầu hỏa, dầu diesel, dầu bôi trơn, sáp paraffin, nhựa đường.

– Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane (có thể chiếm tới 95% về thể tích), phần còn lại là ethane, propane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, hơi nước, …

– Thành phần chính của xăng là các alkane có số nguyên từ C từ C5–C10.

– Thành phần chính của dầu hỏa là các alkane có số nguyên tử C từ C10–C16.

– Thành phần chính của dầu diesel là các alkane có số nguyên tử C từ C16–C21
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	4
(1,75 điểm)
	a) Phân tử mRNA này mã hoá: 4 amino acid
b) Mạch khuôn DNA (bổ sung với mạch mRNA) : 
3' TAC GCT CAC TTA GCA  ATT 5'.
c) Mạch mã hóa của gene (bổ sung với mạch khuôn DNA): 

5' ATG CGA GTG AAT CGT TAA 3'.

d) Chiều dài của phân tử mRNA: 15. 3,4 = 51A0
	0,25 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	5
(1,0 điểm)
	Những hydrocarbon có khả năng làm mất màu bromine là (b) và (d)

Phương trình hóa học:

CH2=CH–CH3 + Br2 
[image: image2.wmf]¾¾®

 BrCH2–CH(Br)–CH3
CH2=CH2 + Br2 
[image: image3.wmf]¾¾®

 BrCH2–CH2Br
	0,5

0,25

0,25




-Hết-
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	Chủ đề
	Mức độ
	Tổng số câu/số ý
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1. Chủ đề 1: Năng lượng cơ học                              (6 tiết)
	
	
	1

1,75
	2

0,5
	
	1

0,25
	
	
	1
	3
	2,5

	2. Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu                           (9 tiết)
	2

2,5
	2

0,5
	
	4

1,0
	
	
	1

1,0
	
	3
	6
	5,0

	3. Chủ đề 11: Di truyền 

(7 tiết)
	
	
	
	3

0,75 
	1

1,75 
	
	
	
	1
	3
	2,5

	Số câu TN/ Số ý TL
	2
	2
	1
	9
	1
	1
	1
	
	5
	12
	17

	Điểm số
	2,5
	0,5
	1,75
	2,25
	1,75
	0,25
	1,0
	
	7,0
	3,0
	10,0

	Tổng số điểm
	3,0 điểm
	4,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	17 câu
	10,0 điểm


------HẾT-----

	UBND HUYỆN KHÁNH VĨNH
TRƯỜNG PTDTNT THCS
HUYỆN KHÁNH VĨNH

	     BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	1. Chủ đề 1: Năng lượng cơ học (6 tiết) 
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra được: công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, công suất là tốc độ thực hiện công.
- Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.

- Phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.
	1 

	1
1


	C1
	C1

C2



	
	Vận dụng
	- Tính được công và công suất trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1
	
	C3

	2. Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu                           (9 tiết)
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	Nêu được khái niệm hydrocarbon, alkane

Nhận biết được công thức cấu tạo và gọi tên được một số alkane (ankan) đơn giản và thông dụng (C1 – C4).
	2
	2
	C2, C3
	C4,C6

	
	Thông hiểu
	Phân loại được hợp chất hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Trình bày được ứng dụng làm nhiên liệu của alkane trong thực tiễn. Viết được công thức cấu tạo và gọi tên được một số alkane (ankan) đơn giản và thông dụng (C1 – C4).
– Viết được phương trình hoá học phản ứng đốt cháy của butane.
	
	4
	
	C5,C7,C8,C9

	
	Vận dụng cao
	- Viết được công thức cấu tạo và nêu được  của ethylene.

– Trình bày được tính chất hoá học của ethylene.

 Dựa vào công thức cấu tạo nhận biết được chất làm mất  màu nước bromine (nước brom), phản ứng trùng hợp. Viết được các phương trình hoá học xảy ra.
	1
	
	C5
	

	3. Chủ đề 11: Di truyền (7 tiết)
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	Xác định tỉ lệ của các loại nu trong phân tử DNA; trình tự nu của bộ ba mã hóa trên mạch khuôn DNA và bộ ba tương ứng trên mRNA được phiên mã; đặc điểm của mã di truyền
	
	3
	
	C10, 11, 12

	
	Vận dụng
	Xác định số lượng amino acid; trình tự trên mạch khuôn của gên khi biết trình tự nu trên mRNA từ đó suy ra mạch bổ sung của gene và tính được độ dài của phân tử mRNA theo đơn vị angstron (A0).
	1
	
	C4
	


------HẾT-----
Đề gồm có 02 trang
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